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	Đồng Nai, ngày        tháng          năm 2024


            (DỰ THẢO)
BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
giai đoạn (2024-2028)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Đối với nội dung quy định đối tượng, mức hỗ trợ quà tặng cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); Hỗ trợ đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung, căn cứ theo các quy định:

- Khoản 6, khoản 7 Điều 171 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định về ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chi:“6. Chi thăm hỏi, động viên người có công và gia đình nhân dịp lễ, tết; 7. Chi phí đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung, chi phí ăn, ở (nếu có) phát sinh trong thời gian đi đường (đi và về) của đối tượng đi điều dưỡng tập trung.”

- Khoản 1 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

2. Đối với nội dung tổ chức đưa người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ đi tham quan Thủ đô Hà Nội và Lăng viếng Bác 

 Hiện nay, các Văn bản của Trung ương và của tỉnh Đồng Nai chưa có quy định, hướng dẫn về việc tổ chức đưa người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ đi tham quan Thủ đô Hà Nội và Lăng viếng Bác. Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế và nguyện vọng của các đối tượng, hàng năm xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận nhiệm vụ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện.   

3. Đối với nội dung hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng

Hiện nay, các văn bản của Trung ương và của tỉnh Đồng Nai chưa có quy định, hướng dẫn về việc hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế của các địa phương, nguyện vọng của các gia đình có mộ Mẹ Việt Nam anh hùng đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ cũng như thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát số lượng Mẹ Việt Nam anh hùng đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ đưa vào cải táng trong nghĩa trang liệt sĩ và nội dung này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận tại Công văn số 6596-CV/TU ngày 03 tháng 5 năm 2019 về một số ý kiến kết luận của tập thể Thường trực Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 02/5/2019.  

II. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Tỉnh Đồng Nai hiện đang quản lý 57.487 hồ sơ trong đó có 52.184 hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng; 5.462 hồ sơ hưởng trợ cấp một lần theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng gần 13.000 người. 
- Việc thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); Hỗ trợ đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung; Tổ chức đưa người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đi tham quan Thủ đô Hà Nội; Hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng là những hoạt động thể hiện sự tri ân, biết ơn của Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thường xuyên, ổn định hàng năm của tỉnh với nội dung và các mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. Cụ thể: 

a) Chủ trương tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7): Ngoài mức quà tặng của Chủ tịch nước thì hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ tặng quà cho các đối tượng là thương binh, bệnh binh, đại diện thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người thờ cúng liệt sĩ mức 700.000 đồng/người, cụ thể tại Công văn số 5123/UBND-KT ngày 30 tháng 5 năm 2017 về kinh phí tặng quà cho đối tượng chính sách kỷ niệm ngày thương binh liêt sĩ 27/7 hằng năm, Công văn số 6852/UBND-KTNS ngày 10 tháng 7 năm 2023 về kinh phí tặng quà cho đối tượng người có công nhân kỷ niệm thương binh - liệt sĩ 27/7/2023. 

b) Chủ trương hỗ trợ đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung: Theo quy định của Trung ương hiện nay, không quy định việc hỗ trợ đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công có với cách mạng đi điều dưỡng tập trung. Hiện nay các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh hỗ trợ kinh phí xe đưa đón, kinh phí đi và về (nước uống, ăn trưa) tùy theo tình hình thực tế của từng đơn vị.  

c) Chủ trương tổ chức đưa đoàn đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ thăm Thủ đô Hà Nội và Lăng viếng Bác: Hàng năm xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận nhiệm vụ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện.   

d) Chủ trương hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng: Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện theo quy định, đảm bảo hài hòa, đồng bộ theo từng nghĩa trang, cụ thể, tại Công văn số 6596-CV/TU ngày 03/5/2019 về một số ý kiến kết luận của tập thể Thường trực Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 02/5/2019; Công văn 5219/UBND-KGVX ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc thực hiện Kết luận của Tập thể Thường trục Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 02 tháng 5 năm 2019. 
Mặc dù các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được Đảng, Nhà nước có các chính sách đặc biệt quan tâm, thể hiện ở Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Tuy nhiên, mức trợ cấp ưu đãi hiện nay vẫn chưa cao. Cụ thể, mức trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng thấp nhất hiện nay theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng là 1.031.000 đồng/người/tháng và mức cao nhất là 6.165.000 đồng/người/tháng. 
Đối với hỗ trợ quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) tùy thuộc vào tình hình phát triển kinh tế- xã hội của mỗi địa phương trên cả nước có mức hỗ trợ khác nhau. Riêng ở tỉnh Đồng Nai mức hỗ trợ quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ cao hơn mức hỗ trợ của Chủ tịch nước (cụ thể: mức hỗ trợ quà ngày Thương binh liệt sĩ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là 700.000 đồng/người, mức hỗ trợ quà Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Chủ tịch nước là 300.00 đồng/người đến 600.000 đồng/người). 
Đối với hỗ trợ đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung hiện nay Trung ương không quy định mà chỉ quy định hỗ trợ điều dưỡng tập trung với mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/01người/01 lần (theo quy định tại Nghị 75/2021/NĐ-CP là 2.923.200 đồng/người/01 lần) với các nội dung chi gồm tiền ăn trong thời gian điều dưỡng, thuốc thiết yếu, quà tặng cho đối tượng; các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 15% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung), gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh rang, tham quan, chụp ảnh, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng. Với mức hỗ trợ như trên, hàng năm Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa ủy quyền cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổ chức đưa các đối tượng đi điều dưỡng tập trung tại các tỉnh (thành phố) như: Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Kiên Giang, Bến Tre. Ngoài mức hỗ trợ điều dưỡng tập trung cho đối tượng theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện còn hỗ trợ kinh phí xe đưa đón, kinh phí tiền ăn, nước uống ngày đi và về tùy theo tình hình thực tế của từng đơn vị. Riêng các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa không tổ chức đưa các đối tượng đi vì kinh phí nhiều.
Đối với nội dung tổ chức đưa các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đi tham quan Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Bác, mặc dù đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí điều dưỡng tập trung hàng năm, tuy nhiên, kinh phí hỗ trợ điều dưỡng tập trung chỉ đáp ứng nhu cầu điều dưỡng cho người có công với cách mạng tại các tỉnh, thành lân cận khu vực tỉnh Đồng Nai. Với những người đã từng tham gia hoạt động cách mạng, sinh sống và làm việc tại miền Nam hoặc những người được sinh ra, lớn lên, tham gia cách mạng tại địa phương, họ luôn có nguyện vọng và mong muốn được thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Bác. Hàng năm, căn cứ vào đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các đoàn người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đi tham quan thủ đô Hà Nội và Lăng viếng Bác (một năm tổ chức 100 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ với kinh phí thực hiện hơn một tỷ đồng).
Đối với nội dung hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng, hiện nay, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng chỉ quy định mức hỗ trợ trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, khi Mẹ mất được hỗ trợ mai táng phí và 03 tháng trợ cấp bảo lưu hiện hưởng. Trong năm 2019, xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với những trường hợp mộ Mẹ Việt Nam anh hùng đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ, mộ nằm trong khu quy hoạch, giải tỏa, gia đình Mẹ có nguyện vọng cải táng mộ Mẹ vào nghĩa trang liệt sĩ. Xét kiến nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban hân dân tỉnh đã có Công văn chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện theo quy định, đảm bảo hài hòa, đồng bộ theo từng nghĩa trang, cụ thể, tại Công văn số 6596-CV/TU ngày 03/5/2019 về một số ý kiến kết luận của tập thể Thường trực Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 02/5/2019; Công văn 5219/UBND-KGVX ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc thực hiện Kết luận của Tập thể Thường trục Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 02 tháng 5 năm 2019. Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí và cải táng đối với các mộ Mẹ Việt Nam anh hùng đang an táng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bao gồm: cất bốc, di chuyển, nguyệt kim tỉnh và xây dựng vỏ mộ) khi gia đình có yêu cầu cải táng vào nghĩa trang liệt sĩ, mức chi 30.000.000 đồng cho mỗi trường hợp. Nếu phát sinh thì đơn vị sử dụng nguồn kinh phí Đền ơn đáp nghĩa để chi trả phần chênh lệch.  

Để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW ngày ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Kết luận số 456-KL/TU ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2024 và Kết luận số 457-KL/TU ngày 19 tháng 10 năm 2023 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ 13, Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023; Đồng thời, để đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đúng quy định pháp luật hiện hành, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2024-2028 là thực sự cần thiết.  

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

a) Mục tiêu tổng thể

Ban hành Nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương trên cơ sở kế thừa các quy định của tỉnh hàng năm. Thể hiện sự trân trọng, biết ơn của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với người có công cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, cùng chung tay với các cấp chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng ngày một tốt hơn.  
b) Mục tiêu cụ thể

Quy định đối tượng, mức hỗ trợ quà tặng cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); Hỗ trợ đưa đón người có công cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung; Tổ chức đưa người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ tham quan Thủ đô Hà Nội; Hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2024-2028).
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Đối với nội dung quy định đối tượng, mức hỗ trợ quà tặng cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7)

1.1. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ khoản 6 Điều 171 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định về ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chi: “ Chi thăm hỏi, động viên người có công và gia đình nhân dịp lễ, tết”

- Khoản 1 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định đối tượng, mức hỗ trợ quà tặng cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) thể hiện sự trân trọng, biết ơn của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

1.3.1. Giải pháp 1: Không thực hiện hỗ trợ quà tặng ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7).
a) Tác động về kinh tế:

-  Tác động tích cực:

+ Tác động đối với Nhà nước: Ngân sách tỉnh không phát sinh.

+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân: không

- Tác động tiêu cực

+ Tác động đối với Nhà nước: Không

+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân: Sẽ có ý kiến và phản ứng vì hằng năm ngoài quà tặng của Chủ tịch nước thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng có quà tặng bằng tiền mặt cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Cụ thể, từ năm 2020 đến năm 20222, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt liệt sĩ nhân ngày 27/7 từ nguồn ngân sách tỉnh cho 49.565 lượt người với tổng kinh phí thực hiện là 34.695.500.000 đồng (Năm 2020: 16.262 người với kinh phí là 11.383.400.000;   
Năm 2021: 16.111 người với kinh phí là 11.277.700.000; Năm 2022: 17.192 người với kinh phí là 12.034.400.000).
b) Tác động về xã hội: Không

c) Tác động về giới: Không.

d) Tác động thủ tục hành chính (nếu có): Không.

e) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không.

1.3.2. Giải pháp 2: Thực hiện quy định đối tượng, mức hỗ trợ quà tặng ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng
a) Tác động về kinh tế
- Tác động tích cực:

+ Tác động đối với Nhà nước: Không

+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng: Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

- Tác động tiêu cực: 

+ Tác động đối với Nhà nước: Tỉnh bố trí nguồn ngân sách hằng năm đảm bảo thực hiện chi quà tặng ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

·  Phụ lục số 01:  Quy định đối tượng, mức quà tặng và dự kiến kinh phí thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh-  Liệt sĩ (27/7)
1. Đối tượng, mức hỗ trợ quà tặng cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7)

1.1. Đối tượng

a) Người có công với cách mạng: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Thương binh, bệnh binh đã được xếp hạng có hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai quản lý (trừ Thương binh đang công tác ở những doanh nghiệp có hưởng lương); Thương binh hiện đang công tác tại các đơn vị Lực lượng vũ trang do Công an và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai quản lý và chi trả trợ cấp hàng tháng.

b) Đại diện thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ)
c) Người thờ cúng liệt sĩ. 

d) Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng do các đoàn lãnh đạo của tỉnh tổ chức đi thăm và tặng quà.

1.2. Mức hỗ trợ 

- Các đối tượng quy định tại tiết a, b, c khoản 1.1 điểm 1 mức hỗ trợ 700.000 đồng/người.

- Các đối tượng quy định tại tiết d khoản 1.1 điểm 1 mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/người, trong đó, bao gồm: 01 phần quà bằng hiện vật trị giá 1000.000 đồng/người, 01 phần quà bằng tiền mặt trị giá 2000.000 đồng/người. 

1.3. Nguyên tắc hỗ trợ

- Mỗi người chỉ nhận một suất quà tặng bằng tiền mặt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đối tượng quy định tại tiết d khoản 1.1 điểm 1 không trùng với các nhóm đối tượng đã được tặng quà tại tiết a, b,c khoản 1.1 điểm 1.

- Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên quy định tại tiết a, b,c khoản 1.1 điểm 1 đủ điều kiện nhận quà tặng của Ủy ban nhân dân tỉnh thì chỉ nhận một suất quà.

- Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ gia đình liệt sĩ còn sống được nhận một suất quà. 

+ Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời cũng là đối tượng nhận quà theo các quy định tại khoản 1.1 điểm 1 thì cử thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận một suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ. 

+ Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại khoản 1.1 điểm 1 thì người đó được nhận thêm một suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ. 

+ Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ hai người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại khoản 1.1 điểm 1 thì cử một người để nhận một suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ. 

+ Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Ủy ban nhân dân tỉnh, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng được nhận một suất quà. 

- Ngoài mức hỗ trợ và các đối tượng được hỗ trợ nêu trên, ngân sách nhà nước các cấp tỉnh, huyện, xã không được chi thêm một khoản hỗ trợ nào khác. 

- Chỉ thực hiện chi quà cho đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng có hồ sơ do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đang quản lý. Trong quá trình chi hỗ trợ quà ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7), nếu người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng không có mặt ở địa phương thì ủy quyền cho người khác nhận thay, không thực hiện truy lĩnh, nếu đối tượng không có mặt ở địa phương từ 01 năm trở lên mà không có ủy quyền. 

b) Tác động về xã hội: Không

c) Tác động về giới: Không.

d) Tác động thủ tục hành chính (nếu có): Không.

e) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không
1.4. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh
Dự kiến kinh phí thực hiện tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) từ nguồn ngân sách tỉnh trong giai đoạn (2024-2028) là 79.185 lượt người với kinh phí là 55.424.500.000 đồng (Năm 2024 là 15.453 người, kinh phí 10.840.100.000 đồng; Năm 2025: 15.710 người, kinh phí 11.020.000.000 đồng; Năm 2026: 15.992 người, kinh phí: 11.217.400.000 đồng; Năm 2027: 15.874, kinh phí 11.134.800.000 đồng; Năm 2028: 16.156 người, kinh phí: 11.332.200.000 đồng).  
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Qua phân tích và cân nhắc giữa tác động tích cực và tác động tiêu cực cho phép đi đến kết luận: Giải pháp 2 là giải pháp tối ưu nhất và phù hợp với thực tiễn. 

2. Đối với nội dung hỗ trợ đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung

2.1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ khoản 7 Điều 171 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định về ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chi: “Chi phí đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung, chi phí ăn, ở (nếu có) phát sinh trong thời gian đi đường (đi và về) của đối tượng đi điều dưỡng tập trung.”

- Khoản 1 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Thực hiện hỗ trợ kinh phí tổ chức đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung trong 02 ngày, bao gồm 01 ngày đi và 01 ngày.
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

2.2.1. Giải pháp 1: Không thực hiện hỗ trợ đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung.
a) Tác động về kinh tế:

-  Tác động tích cực:

+ Tác động đối với Nhà nước: Ngân sách tỉnh không phát sinh.

+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân với mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần (với mức chuẩn theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP thì 1,8 lần mức chuẩn = 2.923.200 đồng/người/lần. Từ ngày 01/01/2024, theo Nghị định 55/NĐ-CP ngày     tháng      năm 2023 của Chính phủ thì mức điều dưỡng tập trung thực hiện theo mức chuẩn là 2.055.000 đồng, theo đó: 1,8 lần mức chuẩn = 3.699.000 đồng) với nội dung chi gồm tiền ăn trong thời gian điều dưỡng, thuốc thiết yếu, quà tặng cho đối tượng, các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi đối đa 15% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung, gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, tham quan, chụp ảnh, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng, trong đó không bao gồm tiền ăn, tiền nước uống trên đường đi và trên đường về, tiền xe đưa đón đối tượng đến nơi điều dưỡng tập trung. Thời gian điều dưỡng tập trung căn cứ  điểm a khoản 2 Điều 87 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định: “Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thời gian điều dưỡng cụ thể (một đợt từ 05 ngày đến 10 ngày không kể thời gian đi và về)”. Do đó, hằng năm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có công với cách mạng và thân nhân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã sử dụng ngân sách của cấp huyện để thực hiện hỗ trợ tiền xe đưa đón, tiền ăn đi và về cho người có công với cách mạng và thân nhân đi điều dưỡng tập trung tùy theo điều kiện của từng đơn vị với mức hỗ trợ khác nhau (UBND huyện Nhơn Trạch hỗ trợ 250.000 đồng/người, trong đó: 50.000 đồng tiền ăn sáng ngày bắt đầu đi đến nơi điều dưỡng, 200.000 đồng tiền ăn trưa trên đường đi và về; UBND huyện Cẩm Mỹ hỗ trợ 400.000 đồng/người, trong đó: 200.000 đồng tiền ăn ngày đi và 200.000 đồng tiền ăn ngày về; UBND huyện Long Thành hỗ trợ 200.000 đồng/người, trong đó: 100.000 đồng tiền ăn ngày đi và 100.000 đồng tiền ăn ngày về…….) 
- Tác động tiêu cực

+ Tác động đối với Nhà nước: Không

+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân: Không
b) Tác động về xã hội: Không

c) Tác động về giới: Không.

d) Tác động thủ tục hành chính (nếu có): Không.

e) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không.

2.2.2. Giải pháp 2: Thực hiện hỗ trợ đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung
a) Tác động về kinh tế
- Tác động tích cực:

+ Tác động đối với Nhà nước: Không

+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng: Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

- Tác động tiêu cực: 

+ Tác động đối với Nhà nước: Tỉnh bố trí nguồn ngân sách hằng năm đảm bảo thực hiện hỗ trợ đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung, cụ thể như sau:

· Phụ lục số 02: Hỗ trợ đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung. 
Thực hiện hỗ trợ kinh phí tổ chức đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung trong 02 ngày, bao gồm 01 ngày đi và 01 ngày về với nội dung và kinh phí như sau:

- Mức hỗ trợ tiền ăn: 300.000 đồng/ngày/người (Điều 31, Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước).  
b) Tác động về xã hội

-  Tác động tích cực: Xã hội ổn định, giáo dục thế hệ trẻ, các tầng lớp nhân dân trong xã hội thể hiện tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”  
- Tác động tiêu cực: Không.

c) Tác động về giới: Không

d) Tác động về thủ tục hành chính: Không

e) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc thực hiện hỗ trợ đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung là chính sách quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, nhà nước.
2.4. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh
Dự kiến kinh phí hỗ trợ đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh trong giai đoạn (2024-2028) là 7.330 lượt người với kinh phí 4.398.000.000 đồng (Năm 2024: 1.430 người, kinh phí: 858.000.000 đồng; Năm 2025: 1.550 người, kinh phí: 930.000.000 đồng; Năm 2026: 1.430 người, kinh phí: 858.000.000 đồng; Năm 2027: 1.500 người, kinh phí: 900.000.000 đồng; Năm 2028: 1.420 người, kinh phí: 852.000.000 đồng).  
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Qua phân tích và cân nhắc giữa tác động tích cực và tác động tiêu cực cho phép đi đến kết luận: Giải pháp 2 là giải pháp tối ưu nhất và phù hợp với thực tiễn. 
3. Đối với nội dung quy định hỗ trợ đưa người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ đi tham quan Thủ đô Hà Nội và Lăng viếng Bác
3.1. Tình hình thực tiễn
Hiện nay, Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi Người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng chưa quy định hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách đi tham quan Thủ đô Hà Nội và Lăng Viếng Bác. 

 Tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 có quy định về chế độ điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình cho người có công với cách mạng và thân nhân với mức chuẩn là 1.624.000 đồng, mức hỗ trợ quy định cụ thể tại  Điều 6 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, cụ thể: Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: Mức hỗ trợ bằng 0,9 lần mức chuẩn/01 người/01 lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng; Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: Mức hỗ trợ bằng 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần. 
Tuy nhiên, với kinh phí chi hỗ trợ điều dưỡng tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công không cao (1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần) nên các đơn vị cấp huyện chỉ tổ chức điều dưỡng tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng tại những nhà điều dưỡng các tỉnh lân cận như: Bà Rịa- Vũng Tàu, Lâm Đồng, Kiên Giang, Nha Trang…., không đủ điều kiện ra Thủ đô Hà Nội. 

Mặt khác, đối với một số người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, nhất là những người sinh sống và tham gia hoạt động kháng chiến ở miền Nam chưa được dịp ra thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Bác, họ luôn có nguyện vọng được ra thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác và được tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ năm 2015, dựa trên tình hình thực tiễn tại địa phương, hàng năm xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ triển khai thực hiện. Mỗi năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ tổ chức cho 100 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng tham gia vì số lượng người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng gần 13.000 người, tổng chi phí hỗ trợ khi đi cho mỗi đối tượng đi là 11 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Mặt khác, đối tượng người có công với cách mạng đa số đều lớn tuổi, sức khỏe yếu nên việc tổ chức đi xa, nhiều ngày (07 ngày cả đi và về) phải chọn những người đảm bảo đủ sức khỏe. Kinh phí tổ chức cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi tham quan thủ đô Hà Nội vào lăng Viếng Bác mỗi năm từ 1,2 tỷ đồng đến 1,3 tỷ đồng.  
3.2. Cơ sở pháp lý

Hiện nay, các Văn bản của Trung ương và của tỉnh Đồng Nai chưa có quy định, hướng dẫn về việc tổ chức cho người có công với cách mạng đi tham quan Hà Nội và Lăng viếng Bác. Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế và nguyện vọng của các đối tượng. Hàng năm xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND xem xét, chấp thuận nhiệm vụ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện.   

3.3. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định đối tượng, mức hỗ trợ đưa người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tham quan Thủ đô Hà Nội là chính sách đặc thù của tỉnh, nhằm thể hiện sự trân trọng, biết ơn của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ.
3.4. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
3.4.1. Giải pháp 1: Không thực hiện đưa người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ tham quan Thủ đô Hà Nội 

a) Tác động về kinh tế:

-  Tác động tích cực:

+ Tác động đối với Nhà nước: Ngân sách tỉnh không phát sinh.

+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân: Không

- Tác động tiêu cực

+ Tác động đối với Nhà nước: Không

+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ (đang hưởng chế độ tuất hàng tháng): Sẽ có ý kiến và phản ứng vì từ năm 2015, hằng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đưa 100 đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi tham quan Thủ đô Hà Nội.
b) Tác động về xã hội: Không

c) Tác động về giới: Không.

d) Tác động thủ tục hành chính (nếu có): Không.

e) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không.

3.4.2. Giải pháp 2: Thực hiện quy định đối tượng, hỗ trợ đưa người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ (đang hưởng chế độ tuất hàng tháng)
a) Tác động về kinh tế
-  Tác động tích cực:

+ Tác động đối với Nhà nước: Không
+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ: 
· Tác động tiêu cực: 

+ Tác động đối với Nhà nước: Hằng năm tỉnh bố trí ngân sách đảm bảo thực hiện chi đưa người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ (đang hưởng chế độ tuất hàng tháng) đi tham quan Thủ đô Hà Nội, cụ thể:
  Phụ lục số 03: Dự kiến kinh phí tổ chức đưa đón người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ đi tham quan Thủ đô Hà Nội. 
Quy định đối tượng, số lượng: Số lượng người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ tham quan Thủ đô Hà Nội hằng năm là 100 người, do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát. Cán bộ, công chức phục vụ đoàn 23 người gồm: (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện 11 người; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 08 người; Sở Y tế: 02 người; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 02 người). Việc chọn người có công và đại diện thân nhân liệt sĩ đi Hà Nội dựa trên các tiêu chí sau:

- Người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ có hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai quản lý (đại diện thân nhân liệt sĩ gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con nuôi, con đẻ), người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); 

- Có đủ sức khỏe (theo Giấy xác nhận của cơ quan y tế cấp huyện trở lên không quá 05 ngày); 

- Từ 70 tuổi trở xuống, đã cư trú tại tỉnh Đồng Nai từ 20 năm trở lên; 

- Chưa tham gia các đoàn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai tổ chức tham quan Thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Bác từ năm 2022 trở về trước. 
- Người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ chỉ được đi tham quan thủ đô Hà Nội một lần (Mỗi liệt sĩ chỉ có một đại diện thân nhân liệt sĩ đi tham quan Thủ đô Hà Nội).

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chọn các đối tượng theo các tiêu chí trên và chịu trách nhiệm rà soát, chống trùng các đối tượng đã đi tham quan Thủ đô Hà Nội do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức từ năm 2022 trở về trước.  
+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ (đang hưởng chế độ tuất hàng tháng): Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ (đang hưởng chế độ tuất hàng tháng) nhận được sự quan tâm của Đảng và chính quyền địa phương hàng năm. 
b) Tác động về xã hội

-  Tác động tích cực: Xã hội ổn định, giáo dục thế hệ trẻ, các tầng lớp nhân dân trong xã hội thể hiện tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”  

- Tác động tiêu cực: Không.

c) Tác động về giới: Không

d) Tác động về thủ tục hành chính: Không

e) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc thực hiện quy định đối tượng, mức hỗ trợ đưa người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ đi tham quan Thủ đô Hà Nội là chính sách đặc thù đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Nhà nước.

3.5. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh
Dự kiến kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh trong giai đoạn (2024-2028) là 6.835.500.00 đồng (mỗi năm 1.367.100.000 đồng). Cụ thể:

- Tiền vé may bay chiều đi và về (chi theo thực tế).
- Tiền thuê xe ô tô chở người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi tham quan thủ đô Hà Nội (chi theo thực tế).

- Tiền ăn cho người có công với cách mạng và thân nhân là 300.000 đồng/người/ngày (theo Điều 31, Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước).  
- Phòng nghỉ cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng: 450.000 đồng/người/ngày (theo……..)

- Vé vào các khu tham quan (chi theo thực tế).

- Thuốc phòng và đặc trị bệnh (100.000 đồng/người)

- Quà tặng của Ủy ban nhân dân tỉnh cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng (1.000.000 đồng/người)
- Chi khác (nước uống, chụp hình): 100.000 đồng/người.
  3.6. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Qua phân tích và cân nhắc giữa tác động tích cực và tác động tiêu cực cho phép đi đến kết luận: Giải pháp 2 là giải pháp tối ưu nhất và phù hợp với thực tiễn. 

4. Hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh vào Nghĩa trang liệt sĩ.

4.1. Tình hình thực tiễn
Toàn tỉnh hiện có 1.141 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 28 Mẹ còn sống, 1.113 Mẹ đã mất. Kết quả rà soát đến ngày 30/10/2023:

- Số lượng Mẹ Việt Nam anh hùng đang án táng ngoài Nghĩa trang liệt sĩ mà gia đình có nguyện vọng di dời mộ vào Nghĩa trang liệt sĩ: 57 Mẹ.

- Số lượng Mẹ Việt Nam anh hùng đang án táng ngoài Nghĩa trang liệt sĩ mà gia đình chưa có nguyện vọng di dời mộ vào Nghĩa trang liệt sĩ: 791 Mẹ.

- Số lượng Mẹ Việt Nam anh hùng đang án táng tại các Nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện trên địa bàn tỉnh: 153 Mẹ.

- Số lượng hồ sơ đang đề nghị truy tặng Mẹ Việt Nam anh hùng đến thời điểm 30/10/2023: 04 hồ sơ.

- Dự kiến số lượng Mẹ Việt Nam anh hùng mà gia đình có nguyện vọng cải táng Mẹ vào Nghĩa trang liệt sĩ trong thời gian tới là 880 trường hợp (trong đó bao gồm: số Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống: 04 trường hợp; số Mẹ Việt Nam anh hùng đang an táng ngoài Nghĩa trang liệt sĩ mà gia đình có nguyện vọng đưa vào cải táng Nghĩa trang liệt sĩ: 57 trường hợp; số Mẹ Việt Nam anh hùng đang an táng ngoài Nghĩa trang liệt sĩ mà gia đình chưa có nguyện vọng đưa mẹ vào Nghĩa trang liệt sĩ: 791 trường hợp; số hồ sơ đang đề nghị truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến thời điểm 30/10/2023 là: 04 hồ sơ). Trong đó, dự kiến số Mẹ Việt Nam anh hùng đã mất mà gia đình có nguyện vọng cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ giai đoạn 2024-2028 là 100 trường hợp với tổng kinh phí thực hiện là 03 tỷ đồng.
4.2. Cơ sở pháp lý

Hiện nay, các văn bản của Trung ương và của tỉnh chưa có quy định, hướng dẫn về việc hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng vào Nghĩa trang liệt sĩ.

4.3. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Việc hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng vào Nghĩa trang liệt sĩ thể hiện lòng tri ân của Đảng và Nhà nước đối với thân nhân liệt sĩ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng. 

4.4. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

4.4.1. Giải pháp 1: Không thực hiện hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng. 
a) Tác động về kinh tế:

-  Tác động tích cực:

+ Tác động đối với Nhà nước: Ngân sách tỉnh không phát sinh.

+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng: Không

- Tác động tiêu cực

+ Tác động đối với Nhà nước: Không

+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng: sẽ có ý kiến và phản ứng của người dân vì từ năm 2019, UBND tỉnh có Công văn 5219/UBND-KGVX ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc thực hiện Kết luận của Tập thể Thường trục Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 02 tháng 5 năm 2019, theo đó, từ năm 2019, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng cải táng mộ Mẹ vào các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo nguyện vọng của gia đình Mẹ. 
b) Tác động về xã hội: Không

c) Tác động về giới: Không.

d) Tác động thủ tục hành chính (nếu có): Không.

e) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không.

4.4.2. Giải pháp 2: Thực hiện hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng
a) Tác động về kinh tế
- Tác động tích cực:

+ Tác động đối với Nhà nước: Không
+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng: Không
- Tác động tiêu cực: 

+ Tác động đối với Nhà nước: Tỉnh phải bố trí nguồn ngân sách hằng năm đảm bảo thực hiện cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng khi gia đình của Mẹ có nguyện vọng, cụ thể: 
Phụ lục số 04: Quy định mức hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng vào Nghĩa trang liệt sĩ 
Hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh vào Nghĩa trang liệt sĩ, bao gồm: cất bốc, di chuyển, huyệt, kim tĩnh, và xây dựng vỏ mộ là 30 triệu đồng/trường hợp
+ Tác động đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng: Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhận được sự quan tâm của Đảng và chính quyền địa phương. 
b) Tác động về xã hội

-  Tác động tích cực: Xã hội ổn định, giáo dục thế hệ trẻ, các tầng lớp nhân dân trong xã hội thể hiện tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”  

- Tác động tiêu cực: Không.

c) Tác động về giới: Không

d) Tác động về thủ tục hành chính: Không

e) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc thực hiện hỗ trợ cải táng Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào Nghĩa trang liệt sĩ đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, nhà nước.

4.5. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh
Dự kiến kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh trong giai đoạn (2024-2028) là 03 tỷ đồng (mỗi năm là dự kiến là 20 trường hợp với kinh phí thực hiện là 600 triệu đồng.  
4.6. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Qua phân tích và cân nhắc giữa tác động tích cực và tác động tiêu cực cho phép đi đến kết luận: Giải pháp 2 là giải pháp tối ưu nhất và phù hợp với thực tiễn. 

V. Kết luận chung
Kết quả đánh giá tác động của các vấn đề được phân tích và trình bày theo từng giải pháp, nhưng điều này không có nghĩa là các vấn đề được đánh giá trên đây không có mối liên hệ với nhau. Trên thực tế, lợi ích của các giải pháp đều được giả thuyết rằng đã lựa chọn các giải pháp tốt nhất cho các vấn đề khác nhau. Báo cáo này sẽ hỗ trợ trong việc quyết định lựa chọn việc quy chính 

III. Ý KIẾN THAM VẤN

Cơ quan được giao chủ trì soan thảo tiến hành thu thập số liệu, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn việc triển khai thực hiện việc Hỗ trợ quà tặng cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); Hỗ trợ đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung; Tổ chức đưa người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tham quan Thủ đô Hà Nội; Hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên địa bàn tỉnh qua các năm trước (từ năm 2021 đến năm 2023) và tham khảo việc thực hiện ở một số tỉnh, thành phố khác,  tiếp thu ý kiến các sở, ngành, địa phương; thực hiện lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo; tiếp thu ý kiến thẩm định Sở Tư pháp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.
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